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CÁI ÁO CỦA BA 

Tôi có một người bạn đồng hành quý báu từ ngày tôi còn là đứa bé 11 tuổi. Đó là chiếc áo 

sơ mi vải Tô Châu, dày mịn, màu cỏ úa.  

Chiếc áo sờn vai của ba dưới bàn tay vén khéo của mẹ đã trở thành cái áo xinh xinh, 

trông rất oách của tôi. Những đường khâu đều đặn như khâu máy, thoáng nhìn qua khó mà 

biết được đấy chỉ là một cái áo may tay. Hàng khuy thẳng tắp như hàng quân trong đội 

duyệt binh. Cái cổ áo như hai cái lá non trông thật dễ thương. Mẹ còn may cả cái cầu vai y 

hệt như chiếc áo quân phục thật sự. Cái măng sét ôm khít lấy cổ tay tôi. Khi cần, tôi có thể 

mở khuy và xắn tay áo lên gọn gàng. Mặc áo vào, tôi có cảm giác như vòng tay ba mạnh mẽ 

và yêu thương đang ôm lấy tôi, tôi như được dựa vào lồng ngực ấm áp của ba…Lúc tôi mặc 

đến trường, các bạn và cô giáo đều gọi tôi là “chú bộ đội”. Có bạn hỏi: “Cậu có cái áo thích 

thật! Mua ở đâu thế?” “Mẹ tớ may đấy!”- Tôi hãnh diện trả lời.  

Ba đã hi sinh trong một lần đi tuần tra biên giới, chưa kịp thấy tôi chững chạc như một 

anh lính tí hon trong cái áo mẹ chữa lại từ chiếc áo quân phục của ba.  

Mấy chục năm đã qua, chiếc áo còn nguyên như ngày nào mặc dù cuộc sống của chúng 

tôi đã có nhiều thay đổi. Chiếc áo đã trở thành kỉ vật thiêng liêng của tôi và gia đình tôi. 

Phạm Hải Lê Châu 

Em hãy đọc văn bản trên và khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng 

hoặc thực hiện các yêu cầu bên dưới. 

Câu 1.Viết tiếp vào chỗ chấm  

Người bạn đồng hành của bạn nhỏ khi còn là một đứa bé 11 tuổi là ……………… 

…………………………………………………………………………………….. 

Câu 2.Bạn nhỏ có được chiếc áo mới là do đâu?  

A. Mẹ mua cho.  

B. Mẹ may từ một mảnh vải cũ của bố để lại.  

C. Mẹ sửa chiếc áo của bố để lại.  

D. Mẹ tặng em nhỏ ngày sinh nhật 



Câu 3. Dòng nào dưới đây nêu lên đặc điểm của chiếc áo được miêu tả 

trong bài? 

A. xinh xinh, trông rất oách  

B. xinh xinh, có đủ sắc màu sặc sỡ  

C. đẹp đẽ, dày dặn và sang trọng  

D. xinh xắn, nhiều họa tiết sinh động 

Câu 4: Chiếc áo của ba đã trở thành chiếc áo xinh xinh của bạn nhỏ vì:  

A. Bạn nhỏ đã mặc vừa chiếc áo của ba.  

B. Mẹ đã khéo chữa chiếc áo của ba vừa với bạn nhỏ.  

C. Bạn nhỏ rất yêu ba nên thấy chiếc áo của ba cũng rất đẹp.  

D. Tất cả những đáp án đã nêu trong các câu trên 

Câu 5: Theo em khi mặc chiếc áo của ba, bạn nhỏ có suy nghĩ gì về trách 

nhiệm của mình ? 

….……………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………… 

Câu 6: Tìm danh từ, động từ, tính từ trong khổ thơ sau:  

 

  

 

Em mơ làm mây trắng  

Bay khắp nẻo trời cao  

Nhìn non sông gấm vóc  

Quê mình đẹp biết bao!  

Em mơ làm nắng ấm  

Đánh thức bao mầm xanh  

Vươn lên từ đất mới  

Mang cơm no áo lành. 

Danh từ ….…………………………………………………………………… 

….…………………………………………………………………… 

Động từ ….…………………………………………………………………… 

….…………………………………………………………………… 

Tính từ ….…………………………………………………………………… 

….…………………………………………………………………… 



Câu 7: Viết đoạn văn 5 đến 7 câu miêu tả chiếc áo em yêu thích, trong đó có 

sử dụng tính từ chỉ màu sắc. 

….……………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN 

Câu 1: Viết tiếp vào chỗ chấm 

Người bạn đồng hành của bạn nhỏ khi còn là một đứa bé 11 tuổi là chiếc áo sơ 

mi vải Tô Châu, dày mịn, màu cỏ úa. 

Câu 2: Bạn nhỏ có được chiếc áo mới là do đâu? 

B. Mẹ may từ một mảnh vải cũ của bố để lại 

Câu 3: Dòng nào dưới đây nêu lên đặc điểm của chiếc áo được miêu tả trong 

bài? 

 A. xinh xinh, trông rất oách 

Câu 4: Chiếc áo của ba đã trở thành chiếc áo xinh xinh của bạn nhỏ vì 

B. Mẹ đã khéo chữa chiếc áo của ba vừa với bạn nhỏ. 

Câu 5: Theo em khi mặc chiếc áo của ba, bạn nhỏ có suy nghĩ gì về trách nhiệm 

của mình? 

Theo em, khi mặc chiếc áo, bạn nhỏ nghĩ sẽ noi gương ba để trở thành người 

chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc. 

Câu 6: Tìm danh từ, động từ, tính từ trong khổ thơ sau 

- Danh từ: mây, nẻo, trời, non sông, gấm vóc, quê, nắng, mầm, đất, cơm, áo 

- Động từ: mơ, làm, bay, nhìn, đánh thức, vươn, lên, mang 

- Tính từ: trắng, cao, đẹp, ấm, xanh, mới, no, lành 

Câu 7: Viết đoạn văn 5 đến 7 câu miêu tả chiếc áo em yêu thích, trong đó có 

sử dụng tính từ chỉ màu sắc. 

HS viết bài. 

 


